
 

PHỤ LỤC 4. GIÁ DỊCH VỤ THỦ THUẬT 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-CPTA ngày 16/08/2023 

 của Giám đốc Công ty CP Thiện An Tây Hồ) 

STT MÃ DV  TÊN DỊCH VỤ 
 GIÁ DV 

(VND)  

1 0263 Bóc nang bã đậu      5.000.000  

2 0193 Bóc nhân xơ vú nhỏ, nông 9.000.000 

3 0154 Bơm rửa bàng quang         500.000  

4 0094 Bơm thông vòi trứng         400.000  

5 0308 Cắt chỉ         100.000  

6 0181 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung      1.000.000  

7 0215 Cắt polyp cổ tử cung      3.500.000  

8 0190 Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn      2.000.000  

9 0178 Catheter nong vòi trứng      6.000.000  

10 0216 Cấy que tránh thai      3.500.000  

11 0182 Chích áp xe tầng sinh môn      5.000.000  

12 0186 Chích áp xe tuyến Bartholin      5.000.000  

13 0203 Chích apxe tuyến vú      5.000.000  

14 0188 Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh      3.000.000  

15 0192 Chọc dò túi cùng Douglas      1.000.000  

16 0165 Chọc hút dịch ổ bụng đường âm đạo dưới siêu âm      8.000.000  

17 0134 
Chọc hút u lạc nội mạc dưới hướng dẫn siêu âm (có 

mê) 
  10.000.000  

18 0183 
Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm 

(gồm lưu viện dưới 4h) 
     7.000.000  

19 0205 Chọc ối      2.500.000  

20 0256 Đặt dụng cụ tử cung Minera      4.000.000  

21 0253 Đặt sonde dạ dày         500.000  

22 0258 Đặt Sonde dạ dày sơ sinh (ăn Sonde, rửa dạ dầy)         100.000  

23 0247 Đặt sonde dạ dày trẻ sơ sinh         100.000  

24 0196 Đặt và tháo dụng cụ tử cung      1.000.000  

25 0213 Đặt vòng      1.000.000  



26 0267 Đặt vòng nâng cổ tử cung      2.300.000  

27 0299 Đặt thông tiểu nữ         200.000  

28 0303 Đặt thuốc hậu môn         100.000  

29 0307 Đặt thuốc âm đạo (1 lần)         100.000  

30 0298 Đặt thuốc âm đạo (ngoài giờ)         200.000  

31 0200 
Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc 

nhiệt hoặc laser 
     2.500.000  

32 0297 Điều trị sóng đa tần trong vết mổ có phản ứng viêm         500.000  

33 0320 
Điều trị viêm dính tiểu khung bằng hồng ngoại, sóng 

ngắn 
        600.000  

34 0324 Điều trị apxe vú bằng sóng cao tần         500.000  

35 0325 Điều trị tắc tia sữa bằng sóng siêu âm đa tần         500.000  

36 0171 Đình chỉ Thai nội khoa      2.000.000  

37 0259 Đốt Polyp rốn sơ sinh         500.000  

38 0302 Giảm đau sau mổ      5.000.000  

39 0245 Giảm đau tại vết mổ      7.000.000  

40 0334 Giảm đau trong đẻ      3.000.000  

41 0180 Giảm thiểu thai (từ 1-3 thai)      8.000.000  

42 0262 Giảm thiểu thai (trên 3 thai)   10.000.000  

43 0296 Hỗ trợ đẻ đường âm đạo bằng Forceps      6.000.000  

44 0295 Hỗ trợ đẻ đường âm đạo bằng giác hút      8.000.000  

45 0149 
Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết, sót rau, 

quá sản niêm mạc ( Không mê) 
     3.000.000  

46 0157 
Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết, sót rau, 

quá sản niêm mạc (có mê) 
     4.500.000  

47 0158 Hút dịch buồng tử cung      1.800.000  

48 0152 Hút thai dưới siêu âm (có mê)      7.000.000  

49 0151 Hút thai dưới siêu âm (Không mê)      5.000.000  

50 0336 
Hút thai chửa tại vết mổ dưới hướng dẫn siêu âm ( mê 

tĩnh mạch ) 
  12.000.000  

51 0218 Huyết tương giàu tiểu cầu      8.000.000  

52 0172 Khâu gốc màng trinh      1.500.000  

53 0185 Khâu rách cùng đồ âm đạo   10.000.000  

54 0160 Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo 15.000.000 

55 0300 
Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài 

< 10 cm 
     1.200.000  



56 0301 
Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài 

≥ 10 cm 
     1.400.000  

57 0225 Khâu vết thương phần mềm      3.000.000  

58 0142 Khâu vòng cổ tử cung       8.000.000  

59 0135 Làm lại tầng sinh môn   10.000.000  

60 0333 Trích sẹo hẹp tầng sinh môn      2.000.000  

61 0309 Làm thuốc âm đạo         100.000  

62 0161 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn         200.000  

63 0310 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn         200.000  

64 0168 Lấy dị vật âm đạo      1.000.000  

65 0060 Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn 10.000.000 

66 0207 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ ( gây tê)      2.500.000  

67 0294 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sảy, sau đẻ (có mê)      4.500.000  

68 0313 Nẹp cố định bàn chân vẹo trong S S 2 chân         200.000  

69 0314 Nẹp cố định bàn chân vẹo trong S S 1 chân         100.000  

70 0261 Nhổ răng sơ sinh (khám + Thủ thuật)         500.000  

71 0191 Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính (có mê)      8.000.000  

72 0162 Nong cổ tử cung do bế sản dịch      1.000.000  

73 0163 Nong cổ tử cung do chít hẹp      2.000.000  

74 GM0001 Nong cổ tử cung do chít hẹp (gây mê)      5.000.000  

75 0164 
Nong đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung 

(Không mê) 
     2.500.000  

76 0208 Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc      3.000.000  

77 0189 Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo      1.000.000  

78 0209 Sinh thiết vú      2.000.000  

79 0210 
Sinh thiết vú hoặc tổn thương khác dưới hướng dẫn 

của siêu âm 
     4.000.000  

80 0311 Soi ối         300.000  

81 0318 
Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các loại thuốc (Đối 

với 6 loại thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh) 
        750.000  

82 0217 Tháo que cấy thai      1.000.000  

83 0212 Tháo vòng ( thường)         500.000  

84 0293 Tháo vòng (khó)      1.500.000  

85 0275 Tháo vòng nâng cổ tử cung         500.000  

86 0305 Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm         150.000  



87 0306 Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm         300.000  

88 0327 Thở máy CPAP cho trẻ sơ sinh      4.800.000  

89 0322 Thở oxy gọng kính         300.000  

90 0321 Thở oxy qua mặt nạ         300.000  

91 0184 Thủ thuật LEEP (cắt cổ tử cung bằng vòng nhiệt điện)      3.000.000  

92 0148 Thủ thuật thăm dò âm đạo      5.000.000  

93 0248 Thủ thuật thăm dò âm đạo (có mê)      7.000.000  

94 0260 Thụt hậu môn sơ sinh         200.000  

95 0304 Thụt tháo phân hoặc đặt sonde hậu môn         150.000  

96 0319 Tiêm bắp            50.000  

97 0316 Tiêm dưới da            50.000  

98 0315 Tiêm tĩnh mạch            50.000  

99 0328 
Trẻ sơ sinh cai máy thở nhưng cần chăm sóc đặc biệt 

(dùng thuốc, Sonde dạ dầy,...) 
     3.200.000  

100 0317 Truyền máu         500.000  

101 0323 Truyền tĩnh mạch         200.000  

102 0211 
Xoắn, thắt hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử 

cung 
     2.000.000  

103 0167 
Xoắn, thắt hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử 

cung (có mê) 
     5.000.000  

104 0335 Cắt da thừa môi bé      3.000.000  

    

  

 


